
Đợt
Đợt/

Ngày
Buổi-Ngày Thời gian Cấp học Giới tính Vòng đấu Cự ly Kiểu bơi Đợt CK

1 1 1.Sáng 12/12 08:00 Tiểu học Nam VL1 25m Tự do 40

2 2 1.Sáng 12/12 08:05 Tiểu học Nam VL2 25m Tự do 40

3 3 1.Sáng 12/12 08:10 Tiểu học Nam VL3 25m Tự do 40

4 4 1.Sáng 12/12 08:15 Tiểu học Nam VL4 25m Tự do 40

5 5 1.Sáng 12/12 08:20 Tiểu học Nữ VL1 25m Tự do 41

6 6 1.Sáng 12/12 08:25 Tiểu học Nữ VL2 25m Tự do 41

7 7 1.Sáng 12/12 08:30 Tiểu học Nữ VL3 25m Tự do 41

8 8 1.Sáng 12/12 08:35 Tiểu học Nữ VL4 25m Tự do 41

9 9 1.Sáng 12/12 08:50 12-13t Nam VL1 50m Tự do 42

10 10 1.Sáng 12/12 08:55 12-13t Nam VL2 50m Tự do 42

11 11 1.Sáng 12/12 09:00 12-13t Nữ VL1 50m Tự do 43

12 12 1.Sáng 12/12 09:05 12-13t Nữ VL2 50m Tự do 43

13 13 1.Sáng 12/12 09:10 14-15t Nam VL1 50m Tự do 44

14 14 1.Sáng 12/12 09:15 14-15t Nam VL2 50m Tự do 44

15 15 1.Sáng 12/12 09:20 14-15t Nữ Chung kết 50m Tự do

16 16 1.Sáng 12/12 09:25 Tiểu học Nam VL1 25m Ếch 25

17 17 1.Sáng 12/12 09:30 Tiểu học Nam VL2 25m Ếch 25

18 18 1.Sáng 12/12 09:35 Tiểu học Nam VL3 25m Ếch 25

19 19 1.Sáng 12/12 09:40 Tiểu học Nam VL4 25m Ếch 25

20 20 1.Sáng 12/12 09:45 Tiểu học Nam VL5 25m Ếch 25

21 21 1.Sáng 12/12 09:50 Tiểu học Nữ VL1 25m Ếch 26

22 22 1.Sáng 12/12 09:55 Tiểu học Nữ VL2 25m Ếch 26

23 23 1.Sáng 12/12 10:00 Tiểu học Nữ VL3 25m Ếch 26

24 24 1.Sáng 12/12 10:05 Tiểu học Nữ VL4 25m Ếch 26

25 1 2.Chiều 12/12 15:00 Tiểu học Nam Chung kết 25m Ếch 16

26 2 2.Chiều 12/12 15:05 Tiểu học Nữ Chung kết 25m Ếch 21

27 3 2.Chiều 12/12 15:10 Tiểu học Nam Chung kết 25m Ngửa

28 4 2.Chiều 12/12 15:15 Tiểu học Nữ Chung kết 25m Ngửa

29 5 2.Chiều 12/12 15:20 Tiểu học Nam VL1 50m Tự do 57

30 6 2.Chiều 12/12 15:25 Tiểu học Nam VL2 50m Tự do 57

31 7 2.Chiều 12/12 15:30 Tiểu học Nam VL3 50m Tự do 57

32 8 2.Chiều 12/12 15:35 Tiểu học Nam VL4 50m Tự do 57

33 9 2.Chiều 12/12 15:40 Tiểu học Nữ VL1 50m Tự do 58

34 10 2.Chiều 12/12 15:45 Tiểu học Nữ VL2 50m Tự do 58

35 11 2.Chiều 12/12 15:50 Tiểu học Nữ VL3 50m Tự do 58

36 12 2.Chiều 12/12 15:55 12-13t Nam VL1 50m Ếch 55

37 13 2.Chiều 12/12 16:00 12-13t Nam VL2 50m Ếch 55

38 14 2.Chiều 12/12 16:05 12-13t Nữ VL1 50m Ếch 56

39 15 2.Chiều 12/12 16:10 12-13t Nữ VL2 50m Ếch 56

40 16 2.Chiều 12/12 16:15 Tiểu học Nam Chung kết 25m Tự do 1

41 17 2.Chiều 12/12 16:20 Tiểu học Nữ Chung kết 25m Tự do 5

42 18 2.Chiều 12/12 16:25 12-13t Nam Chung kết 50m Tự do 9

43 19 2.Chiều 12/12 16:30 12-13t Nữ Chung kết 50m Tự do 11

44 20 2.Chiều 12/12 16:35 14-15t Nam Chung kết 50m Tự do 13

45 1 3.Sáng 13/12 08:00 12-13t Nam Chung kết 100m Tự do

46 2 3.Sáng 13/12 08:05 12-13t Nữ Chung kết 100m Tự do

47 3 3.Sáng 13/12 08:10 Tiểu học Nam VL1 50m Ếch 62

48 4 3.Sáng 13/12 08:15 Tiểu học Nam VL2 50m Ếch 62
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49 5 3.Sáng 13/12 08:20 Tiểu học Nam VL3 50m Ếch 62

50 6 3.Sáng 13/12 08:25 Tiểu học Nữ VL1 50m Ếch 63

51 7 3.Sáng 13/12 08:30 Tiểu học Nữ VL2 50m Ếch 63

52 8 3.Sáng 13/12 08:35 Tiểu học Nữ VL3 50m Ếch 63

53 9 3.Sáng 13/12 08:40 14-15t Nam VL1 50m Ếch 64

54 10 3.Sáng 13/12 08:45 14-15t Nam VL2 50m Ếch 64

55 11 3.Sáng 13/12 08:50 12-13t Nam Chung kết 50m Ếch 36

56 12 3.Sáng 13/12 08:55 12-13t Nữ Chung kết 50m Ếch 38

57 13 3.Sáng 13/12 09:00 Tiểu học Nam Chung kết 50m Tự do 29

58 14 3.Sáng 13/12 09:05 Tiểu học Nữ Chung kết 50m Tự do 33

59 15 3.Sáng 13/12 09:10 14-15t Nam VL1 100m Tự do 75

60 16 3.Sáng 13/12 09:15 14-15t Nam VL2 100m Tự do 75

61 17 3.Sáng 13/12 09:20 14-15t Nữ Chung kết 100m Tự do

62 18 3.Sáng 13/12 09:25 Tiểu học Nam Chung kết 50m Ếch 47

63 19 3.Sáng 13/12 09:30 Tiểu học Nữ Chung kết 50m Ếch 20

64 20 3.Sáng 13/12 09:35 14-15t Nam Chung kết 50m Ếch 53

65 21 3.Sáng 13/12 09:40 14-15t Nữ Chung kết 50m Ếch

66 22 3.Sáng 13/12 09:45 Tiểu học Nam Chung kết 50m Ngửa

67 23 3.Sáng 13/12 09:50 Tiểu học Nữ Chung kết 50m Ngửa

68 24 3.Sáng 13/12 09:55 12-13t TSTD Chung kết 50m TSTD

69 1 4.Chiều 13/12 15:00 Tiểu học Nam Chung kết 100m Tự do

70 2 4.Chiều 13/12 15:05 Tiểu học Nữ Chung kết 100m Tự do

71 3 4.Chiều 13/12 15:10 12-13t Nam Chung kết 50m Ngửa

72 4 4.Chiều 13/12 15:15 12-13t Nữ Chung kết 50m Ngửa

73 5 4.Chiều 13/12 15:20 12-13t Nam Chung kết 100m Ếch

74 6 4.Chiều 13/12 15:25 12-13t Nữ Chung kết 100m Ếch

75 7 4.Chiều 13/12 15:30 14-15t Nam Chung kết 100m Tự do 59

76 8 4.Chiều 13/12 15:35 14-15t Nam Chung kết 100m Ếch

77 9 4.Chiều 13/12 15:40 14-15t Nữ Chung kết 100m Ếch

78 10 4.Chiều 13/12 15:45 12-13t TSNN Chung kết 50m TSNN

79 11 4.Chiều 13/12 15:50 Tiểu học Nữ Chung kết 50m TSTD

80 12 4.Chiều 13/12 15:55 Tiểu học Nam Chung kết 50m TSTD

1.Sáng 12/12 24 Tổng Cấp học 80 đợt

2.Chiều 12/12 20 THCS 12-13t 20 12

3.Sáng 13/12 24 THCS 14-15t 14 8

4.Chiều 13/12 12 Tiểu học 46 16 16
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Đợt
Đợt/

Ngày
Buổi-Ngày Thời gian Cấp học Giới tính Vòng đấu Cự ly Kiểu bơi Đợt CK

1 1.Sáng 12/12 08:00 Tiểu học Nam VL1 25m Tự do 40
2 1.Sáng 12/12 08:05 Tiểu học Nam VL2 25m Tự do
3 1.Sáng 12/12 08:10 Tiểu học Nam VL3 25m Tự do
4 1.Sáng 12/12 08:15 Tiểu học Nam VL4 25m Tự do
5 1.Sáng 12/12 08:20 Tiểu học Nữ VL1 25m Tự do 41
6 1.Sáng 12/12 08:25 Tiểu học Nữ VL2 25m Tự do
7 1.Sáng 12/12 08:30 Tiểu học Nữ VL3 25m Tự do
8 1.Sáng 12/12 08:35 Tiểu học Nữ VL4 25m Tự do

16 1.Sáng 12/12 09:25 Tiểu học Nam VL1 25m Ếch 25
17 1.Sáng 12/12 09:30 Tiểu học Nam VL2 25m Ếch
18 1.Sáng 12/12 09:35 Tiểu học Nam VL3 25m Ếch
19 1.Sáng 12/12 09:40 Tiểu học Nam VL4 25m Ếch
20 1.Sáng 12/12 09:45 Tiểu học Nam VL5 25m Ếch
21 1.Sáng 12/12 09:50 Tiểu học Nữ VL1 25m Ếch 26
22 1.Sáng 12/12 09:55 Tiểu học Nữ VL2 25m Ếch
23 1.Sáng 12/12 10:00 Tiểu học Nữ VL3 25m Ếch
24 1.Sáng 12/12 10:05 Tiểu học Nữ VL4 25m Ếch
25 2.Chiều 12/12 15:00 Tiểu học Nam Chung kết 25m Ếch 16-20
26 2.Chiều 12/12 15:05 Tiểu học Nữ Chung kết 25m Ếch 21-24
27 2.Chiều 12/12 15:10 Tiểu học Nam Chung kết 25m Ngửa
28 2.Chiều 12/12 15:15 Tiểu học Nữ Chung kết 25m Ngửa
29 2.Chiều 12/12 15:20 Tiểu học Nam VL1 50m Tự do 57
30 2.Chiều 12/12 15:25 Tiểu học Nam VL2 50m Tự do
31 2.Chiều 12/12 15:30 Tiểu học Nam VL3 50m Tự do
32 2.Chiều 12/12 15:35 Tiểu học Nam VL4 50m Tự do
33 2.Chiều 12/12 15:40 Tiểu học Nữ VL1 50m Tự do 58
34 2.Chiều 12/12 15:45 Tiểu học Nữ VL2 50m Tự do
35 2.Chiều 12/12 15:50 Tiểu học Nữ VL3 50m Tự do
40 2.Chiều 12/12 16:15 Tiểu học Nam Chung kết 25m Tự do 1-4
41 2.Chiều 12/12 16:20 Tiểu học Nữ Chung kết 25m Tự do 5-8
47 3.Sáng 13/12 08:10 Tiểu học Nam VL1 50m Ếch 62
48 3.Sáng 13/12 08:15 Tiểu học Nam VL2 50m Ếch
49 3.Sáng 13/12 08:20 Tiểu học Nam VL3 50m Ếch
50 3.Sáng 13/12 08:25 Tiểu học Nữ VL1 50m Ếch 63
51 3.Sáng 13/12 08:30 Tiểu học Nữ VL2 50m Ếch
52 3.Sáng 13/12 08:35 Tiểu học Nữ VL3 50m Ếch
57 3.Sáng 13/12 09:00 Tiểu học Nam Chung kết 50m Tự do 29-32
58 3.Sáng 13/12 09:05 Tiểu học Nữ Chung kết 50m Tự do 33-35
62 3.Sáng 13/12 09:25 Tiểu học Nam Chung kết 50m Ếch 47-49
63 3.Sáng 13/12 09:30 Tiểu học Nữ Chung kết 50m Ếch 50-52
66 3.Sáng 13/12 09:45 Tiểu học Nam Chung kết 50m Ngửa
67 3.Sáng 13/12 09:50 Tiểu học Nữ Chung kết 50m Ngửa
69 4.Chiều 13/12 15:00 Tiểu học Nam Chung kết 100m Tự do
70 4.Chiều 13/12 15:05 Tiểu học Nữ Chung kết 100m Tự do
79 4.Chiều 13/12 15:50 Tiểu học Nữ Chung kết 50m TSTD
80 4.Chiều 13/12 15:55 Tiểu học Nam Chung kết 50m TSTD
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Đợt
Đợt/

Ngày
Buổi-Ngày Thời gian Cấp học Giới tính Vòng đấu Cự ly Kiểu bơi Đợt CK

9 1.Sáng 12/12 08:50 12-13t Nam VL1 50m Tự do 42
10 1.Sáng 12/12 08:55 12-13t Nam VL2 50m Tự do
11 1.Sáng 12/12 09:00 12-13t Nữ VL1 50m Tự do 43
12 1.Sáng 12/12 09:05 12-13t Nữ VL2 50m Tự do
13 1.Sáng 12/12 09:10 14-15t Nam VL1 50m Tự do 44
14 1.Sáng 12/12 09:15 14-15t Nam VL2 50m Tự do
15 1.Sáng 12/12 09:20 14-15t Nữ Chung kết 50m Tự do
36 2.Chiều 12/12 15:55 12-13t Nam VL1 50m Ếch 55
37 2.Chiều 12/12 16:00 12-13t Nam VL2 50m Ếch
38 2.Chiều 12/12 16:05 12-13t Nữ VL1 50m Ếch 56
39 2.Chiều 12/12 16:10 12-13t Nữ VL2 50m Ếch
42 2.Chiều 12/12 16:25 12-13t Nam Chung kết 50m Tự do 9-10
43 2.Chiều 12/12 16:30 12-13t Nữ Chung kết 50m Tự do 11-12
44 2.Chiều 12/12 16:35 14-15t Nam Chung kết 50m Tự do 13-14
45 3.Sáng 13/12 08:00 12-13t Nam Chung kết 100m Tự do
46 3.Sáng 13/12 08:05 12-13t Nữ Chung kết 100m Tự do
53 3.Sáng 13/12 08:40 14-15t Nam VL1 50m Ếch 64
54 3.Sáng 13/12 08:45 14-15t Nam VL2 50m Ếch
55 3.Sáng 13/12 08:50 12-13t Nam Chung kết 50m Ếch 36-37
56 3.Sáng 13/12 08:55 12-13t Nữ Chung kết 50m Ếch 38-39
59 3.Sáng 13/12 09:10 14-15t Nam VL1 100m Tự do
60 3.Sáng 13/12 09:15 14-15t Nam VL2 100m Tự do
61 3.Sáng 13/12 09:20 14-15t Nữ Chung kết 100m Tự do
64 3.Sáng 13/12 09:35 14-15t Nam Chung kết 50m Ếch 53-54
65 3.Sáng 13/12 09:40 14-15t Nữ Chung kết 50m Ếch
68 3.Sáng 13/12 09:55 12-13t TSTD Chung kết 50m TSTD
71 4.Chiều 13/12 15:10 12-13t Nam Chung kết 50m Ngửa
72 4.Chiều 13/12 15:15 12-13t Nữ Chung kết 50m Ngửa
73 4.Chiều 13/12 15:20 12-13t Nam Chung kết 100m Ếch
74 4.Chiều 13/12 15:25 12-13t Nữ Chung kết 100m Ếch
75 4.Chiều 13/12 15:30 14-15t Nam Chung kết 100m Tự do
76 4.Chiều 13/12 15:35 14-15t Nam Chung kết 100m Ếch
77 4.Chiều 13/12 15:40 14-15t Nữ Chung kết 100m Ếch
78 4.Chiều 13/12 15:45 12-13t TSNN Chung kết 50m TSNN

1.Sáng 12/12 24 Tổng Cấp học 80 đợt
2.Chiều 12/12 20 THCS 12-13t 20 12
3.Sáng 13/12 24 THCS 14-15t 14 8
4.Chiều 13/12 12 Tiểu học 46 16 16
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